HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 10
NĂM HỌC 2025 - 2026
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN(3 ĐIỂM) 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Đề \ Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	701
	A
	D
	D
	C
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	B
	A

	702
	B
	B
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	D
	C

	703
	B
	C
	C
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	C
	B
	D

	704
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	D


PHẦN 2. TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (D/S) (2 ĐIỂM) 
Mỗi ý đúng/1 câu được 0,1 điểm, 2 ý đúng/ 1câu được 0,25 điểm, 3 ý đúng/ 1câu được 0,5 điểm, 4y đúng/ 1 câu được 1,0 điểm)
	Đề \ Câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d

	701
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	702
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	703
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ

	704
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ


PHẦN 2. TRẢ LỜI NGẮN (2 ĐIỂM) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Đề \ Câu
	1
	2
	3
	4

	701
	13
	17
	1992
	61,7

	702
	22
	37
	1768
	516

	703
	17
	13
	61,7
	1992

	704
	37
	22
	516
	1768




PHẦN 4. TỰ LUẬN  (3,0 ĐIỂM)
	TỰ LUẬN
	CÂU 
	Nội dung
	Điểm

	





ĐỀ 701,703
	1
	 
- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng đường (các dạng khác không cho điểm) 
* Lưu ý: Trường hợp học sinh vẽ tháng 1 không ở gốc tọa độ vẫn cho điểm tối đa trong dạng bài này. (đẹp, chính xác) Sai mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm,  nhưng không trừ quá 0,75 điểm)
	2,0

	
	2
	Nhận xét mùa lũ và mùa cạn của sông Cả tại trạm Hà Nội trên sông Hồng.
	1,0

	
	
	- Lưu lượng nước trung bình tháng tại trạm Hà Nội trên sông Hồng của nước ta là 2623m3/s.
	0,25

	
	
	- Có sự phân hóa  theo mùa rõ rệt.
	0,25

	
	
	- Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10; 
	0,25

	
	
	- Mùa cạn từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.
	0,25

	TỰ LUẬN
	CÂU 
	[bookmark: _Hlk47543408]Nội dung
	Điểm

	





ĐỀ 702,704
	1
	 
- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng đường (các dạng khác không cho điểm) 
* Lưu ý: Trường hợp học sinh vẽ tháng 1 không ở gốc tọa độ vẫn cho điểm tối đa trong dạng bài này. (đẹp, chính xác) Sai mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm,  nhưng không trừ quá 0,75 điểm)
	2,0

	
	2
	
 Nhận xét mùa lũ và mùa cạn của sông Cả tại trạm yên Thượng
	1,0

	
	
	-Lưu lượng nước trung bình tháng tại trạm Yên Thượng trên sông Cả của nước ta là 515,5 m3/s.   
	0.25

	
	
	- Có sự phân hóa theo mùa rõ rệt.
	0,25

	
	
	- Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11; 
	0,25

	
	
	- Mùa cạn từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau .
	0,25


Chú ý: Đối với HS khuyết tật,  chỉ yêu cầu HS hoàn thành kĩ năng nhận biết và thông hiểu thì đạt chuẩn điểm 10 ( 100%)




